	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



DANH SÁCH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
( Tính đến ngày 14 tháng 07 năm 2024)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, Nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Tiền án, tiền sự
	Nơi điều trị thuốc Methadone
	Có biểu hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	01
	Nguyễn Văn Tuyến
	1982
	Thôn Đa Bồ Đạo
	011082000043
	
	Bố: Nguyễn Văn Bản; mẹ: Đỗ Thị Thìn; vợ: Phạm Thị Trọn
	
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Lục
	
	Không
	Không

	02
	 Lê Đức Tuyên
	1994
	Thôn Thanh Hoà
	035094001800
	
	Bố: Lê Đức Loát 1966; mẹ: Vũ Thị Nhắn 1970
	
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Bình Lục
	
	Không
	Không




	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	Đồn Xá, ngày 14 tháng 07 năm 2024
NGƯỜI LẬP
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